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Dự thảo
TỜ TRÌNH
V/v ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2021:
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và từ năm năm 2017 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND. Đồng thời, để tạo động lực phát triển đô thị Trung tâm thành phố Hải Dương, đô thị vệ tinh thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 về tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương (giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 quy định kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Trong đó, tăng tỷ lệ điều tiết khoản thu cho ngân sách cấp huyện, cấp xã, giảm tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp tỉnh.

1. Kết quả đạt được:

Sau gần 05 năm thực hiện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2021 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cơ bản phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, từng bước phát huy năng lực, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách của từng cấp ngân sách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, kết nối thông suốt.

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo hướng tăng nguồn thu cho NSĐP và thúc đẩy địa phương phấn đấu để chủ động cân đối ngân sách và tổ chức điều hành ngân sách, bảo đảm đúng phạm vi phân chia theo quy định; phân cấp gắn với nhiệm vụ và khả năng quản lý kinh tế - xã hội của từng cấp chính quyền theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã phê duyệt. Điều này đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành ngân sách, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, phát huy được vai trò của các cấp chính quyền cơ sở, đảm bảo sự phân định về quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên cho các lĩnh vực quan trọng: giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường. Là căn cứ để các cấp chính quyền địa phương giao, phân bổ dự toán ổn định trong từng chu kỳ ngân sách. Việc quản lý, điều hành ngân sách công khai, minh bạch, kịp thời là yếu tố tích cực trong quản lý NSNN và thực hành tiết kiệm NSNN của các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

- Việc xây dựng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2021 thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm, có trọng tâm, trọng điểm, hài hòa giữa các địa phương; bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

- Hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản được tăng cường; tăng tích lũy đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; khuyến kích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cấp chính quyền tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu tăng thu cho NSNN, từng bước đáp ứng nhu cầu tại chỗ, tăng cường tính chủ động của ngân sách các cấp. Nguồn thu gắn liền với vai trò quản lý của cấp chính quyền nào, thực hiện phân cấp và phân chia nguồn thu cho ngân sách cấp chính quyền đó tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là nguồn thu từ thu tiền sử dụng đất, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

- Phân cấp các nguồn thu trên địa bàn để bảo đảm nhiệm vụ chi được giao, tối đa tỷ lệ được phân cấp cho cơ sở để có nguồn thu chủ động phục vụ nhiệm vụ chi ngân sách đặc biệt là ngân sách xã. Hạn chế việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

2. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

- Phân cấp mạnh và triệt để cho cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, nhưng việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội còn chưa đồng bộ với phân cấp ngân sách, từ đó làm hạn chế hiệu quả của phân cấp ngân sách; nhiều vấn đề kinh tế - xã hội mới phát sinh nhưng chưa được giải quyết kịp thời đã hạn chế vai trò chủ động về ngân sách của các cấp chính quyền địa phương.
- Qua 4 năm 2017-2020 và 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách, Công tác xây dựng dự toán thu chưa sát với thực tế, thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh đạt không cao và trong 04 năm vừa qua ngân sách cấp tỉnh thường xuyên hụt thu
 so với dự toán, trong đó thu thường xuyên (trừ thu từ tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết) năm 2017 đạt 94% dự toán, hụt thu 493 tỷ đồng; năm 2018 đạt 99,8% dự toán, hụt thu 16 tỷ đồng; năm 2019 đạt 98% dự toán, hụt thu 139 tỷ đồng; đặc biệt năm 2020 đạt 80% dự toán, hụt thu 1.708 tỷ đồng; dự kiến cả năm 2021 đạt 147% dự toán. Trong khi đó ngân sách cấp huyện, cấp xã
 qua các năm đều tăng thu rất cao dẫn đến việc không phát huy được vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh. Việc hụt thu thường xuyên ngân sách cấp tỉnh gây khó khăn lớn đến nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh phải thực hiện cắt giảm, tiết kiệm các nhiệm vụ chi theo số hụt thu để đảm bảo cân đối ngân sách, do đó nhiều nhiệm vụ của ngân sách tỉnh cũng như hỗ trợ cấp huyện phải tạm dừng, tạm hoãn sang các năm sau.
- Từ năm 2017, tỉnh Hải Dương là tỉnh tự cân đối ngân sách, tuy nhiên nguồn thu phát sinh tăng qua các năm không cao, số thu nội địa của địa phương đặc biệt là ngân sách cấp tỉnh phụ thuộc rất lớn vào số nộp ngân sách của Công ty TNHH Ford Việt Nam, công ty thép Hòa Phát (đạt trên 30% tổng số thu điều tiết NS cấp tỉnh) thường xuyên bị hụt thu trong khi đó hàng năm trung ương ban hành nhiều chính sách chế độ, cùng với phát sinh các chính sách, kế hoạch, đề án do tỉnh ban hành mà ngân sách ngân sách tỉnh phải tự đảm bảo, trung ương không hỗ trợ đối với các tỉnh đã thuộc diện tự cân đối. Vì vậy rất khó khăn cho ngân sách cấp tỉnh về nguồn lực để đảm bảo được các chính sách tăng thêm.
- Năm 2021 cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, là năm đầu thực hiện các đề án, các chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khóa XVII, thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm... Do đó, nhu cầu về kinh phí rất lớn, trong khi nguồn lực ngân sách cấp tỉnh trong những năm gần đây không có sự đột biến, đặc biệt dự toán chi năm 2021 phải tiết kiệm, cắt giảm so với năm 2020, vì vậy việc cân đối đảm bảo nguồn lực cho các chương trình, đề án, nhiệm vụ mới phát sinh là hết sức khó khăn.
- Ảnh hưởng của dịch covid-19 kéo dài từ năm 2020 sang đến năm 2021, ngân sách tỉnh phải chủ động cân đối, bố trí kinh phí rất lớn cho ngành y tế và các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố, thị xã trong các nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 cũng như hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid-19. Vì vậy trong giai đoạn tới nếu như ngân sách tỉnh không được tập trung được nguồn thu, không có đảm bảo được các nguồn kinh phí sẽ gây mất cân bằng trong việc điều hành phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh.
- Trong thời kỳ ổn định, phát sinh nhiều chính sách, quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung nên ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách địa phương.
II. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

1. Căn cứ Pháp lý:

Trong đó, theo khoản 8, điều 9, Luật NSNN năm 2015 quy định:

“8. Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên so với tổng chi ngân sách địa phương hoặc tăng tỷ lệ phần trăm (%) nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp trên thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia và phát triển đồng đều giữa các địa phương.”
Theo điểm d, khoản 9, điều 30, Luật NSNN năm 2015 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:
“d) Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này và các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương;”
Chu kỳ ổn định ngân sách 2016-2020 và kéo dài hết năm 2021, Vì vậy, sang chu kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2022-2025 theo quy định phải ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025 là phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025 nhằm huy động các nguồn thu trong xã hội phù hợp với nhu cầu chi ở các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2025, vừa đảm bảo tính chủ động cho ngân sách cấp huyện, xã vừa đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh; Việc xây dựng phương án quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên nguyên tắc kế thừa và phát huy những hiệu quả, tiến bộ của các quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chianguồn thu thường xuyên đất giai đoạn trước. Đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế của các giai đoạn trước, tạo điều kiện cho các huyện, thành phố, thị xã chủ động, khai thác tiềm năng trong việc huy động nguồn thu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo ra cơ chế khuyến khích các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo đầu tư phát triển tạo môi trường cho sản xuất kinh doanh để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách; coi thu ngân sách là công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo và đôn đốc, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2021 theo hướng tăng cường nguồn thu cho cấp huyện, cấp xã tăng cường phục vụ các nhiệm vụ chi thường xuyên như hỗ trợ sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân theo tiêu chí nông thôn mới cho cấp huyện, cấp xã đến nay đã hoàn thành, trong giai đoạn tới tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tuy nhiên nhu cầu về nguồn kinh phí không lớn như trong giai đoạn 2010-2021, chủ yếu tiếp tục duy trì kinh phí cho các nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

- Cơ chế đặc thù về tài chính cho thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn đã phát huy hiệu quả: Thành phố Hải Dương đã trở thành thành phố loại 1; Thị xã Chí Linh đã trở thành thành phố; Huyện Kinh Môn đã trở thành thị xã. Trong giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII mục tiêu tiếp tục phát triển đô thị trung tâm thành phố Hải Dương và 03 đô thị động lực, trong đó phấn đấu xây dựng huyện Bình Giang trở thành thị xã, xứng đáng là 01 trong 03 đô thị vệ tinh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng tây nam của tỉnh cần có sự điều chỉnh ưu tiên tỷ lệ điều tiết nguồn thu thường xuyên cho các địa phương này cho phù hợp trong mối tương quan với các địa phương còn lại và ngân sách tỉnh.
3. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

Phù hợp với tình hình cân đối thu, chi ngân sách giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2025, vừa đảm bảo tính chủ động cho ngân sách cấp huyện, xã trong đó tạo động lực phát triển cho các đô thị trung tâm, vừa đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh trong việc điều hành nhiệm vụ thu chi, góp phần mục tiêu chung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
4. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết:

Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh họp xin ý kiến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan; đã tiến hành đánh giá tác động, tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn chỉnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư Pháp thẩm định theo quy định và hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo trình UBND tỉnh cho ý kiến trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.
III. Yêu cầu, bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết:
1. Yêu cầu:

- Kế thừa những kết quả đã đạt được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách, đổi mới những vấn đề còn bất cập trong giai đoạn 2017-2021 để đảm bảo cân đối giữa nguồn thu nhiệm vụ chi tăng trưởng đồng đều giữa các cấp ngân sách.

- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và phát triển cân đối nguồn ngân sách giữa các huyện, thành phố, thị xã để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo tập trung điều hành ngân sách các cấp trong phạm vi địa phương
- Gắn với nhiệm vụ chi, nguồn thu và khả năng quản lý của từng cấp chính quyền địa phương, đảm bảo nguồn lực để các cấp chủ động thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi quản lý; khuyến khích các cấp tăng cường quản lý thu, chống thất thu; hạn chế phân chia các nguồn thu có quy mô nhỏ cho nhiều cấp; hạn chế sử dụng nhiều tỷ lệ phân chia khác nhau đối với từng khoản thu cũng như giữa các đơn vị hành chính trên địa bàn.
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã không được vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) phân chia quy định của Trung ương về từng khoản thu được phân chia.
2. Bố cục của Nghị quyết

Nghị quyết gồm 04 Điều, trong đó:

- Điều 1: Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.
- Điều 2: Ban hành Quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã.  
- Điều 3 và 4: Tổ chức thực hiện và thời gian thực hiện.
(Chi tiết theo Dự thảo Nghị quyết kèm theo)
3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết: 

- Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.
a) Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi:

+ Cơ bản kế thừa Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.
+ Bỏ cơ chế phân cấp quản lý thuế giữa Cục thuế thu và Chi cục thuế thu (thực hiện theo điểm 1 điều 7 Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế: “Căn cứ nội dung phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương theo quy định tại Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước và các nội dung hướng dẫn phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế tại Quy định này, Cục Thuế xây dựng phương án phân công cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế trên địa bàn phù hợp với nội dung phân cấp nguồn thu ngân sách trên địa bàn và thực hiện phân công tự động trên hệ thống ứng dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt.”)
+ Điều chỉnh thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản điều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện và bổ sung nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai khác khoáng sản theo khoản 1 điều 8 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
+ Bổ sung nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế của ngân sách cấp xã để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và các khoản chi khác. 
b) Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách. Đề xuất lựa chọn 01 trong 03 phương án như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

Ưu điểm:

+ Phân cấp các nguồn thu trên địa bàn giai đoạn 2017-2021 để bảo đảm nhiệm vụ chi được giao, tối đa tỷ lệ được phân cấp cho cơ sở để có nguồn thu chủ động phục vụ nhiệm vụ chi ngân sách đặc biệt là ngân sách xã. Hạn chế việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.
Nhược điểm:

+ Có sự mất cân đối thực hiện dự toán thu giữa ngân sách các cấp trong năm, trong đó thường xuyên hụt thu ngân sách cấp tỉnh và tăng thu ngân sách cấp huyện, cấp xã khiến cho vai trò chủ động, điều tiết của ngân sách cấp tỉnh không được đảm bảo.
Phương án 2:
+ Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: tiếp tục điều tiết về NS tỉnh (98%).

+ Phân chia thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương cho NS cấp tỉnh (50%) cấp huyện (48%).

+ Thuế GTGT thu từ hộ cá nhân, kinh doanh tiếp tục kế thừa giai đoạn cũ điều tiết cho ngân sách cấp huyện và cấp xã theo tỷ lệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

+ Thuế thu nhập cá nhân điều tiết theo nội dung thu, trong đó thu từ tiền lương, tiền công điều tiết về NS tỉnh (98%), do hiện nay chủ yếu công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thực hiện giảm ngay trong số thu được, nếu thực hiện phân chia khoản thu này thì khi hoàn chỉ giảm số thu điều tiết về NS tỉnh mà không giảm số thu điều tiết về NS cấp huyện; tiếp tục điều tiết cho ngân sách cấp huyện và cấp xã thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân.

+ Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản điều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai khác khoáng sản.

+ Phân chia tỷ lệ điều tiết đồng đều giữa NS cấp tỉnh (50%) và NS cấp huyện (50%) thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác và lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và các phương tiện khác.
+ Đối với thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh: có phân chia tỷ lệ điều tiết thu thuế GTGT và thuế TNDN từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh (trừ thu từ cá nhân, hộ kinh doanh) giữa thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn (do 2 địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp có số thuế nộp NSNN lớn) và các địa phương còn lại.
Ưu điểm:

+ Điều tiết các sắc thuế theo địa bàn các huyện, thành phố, thị xã và tiến tới tỷ lệ điều tiết đồng đều giữa NS các cấp, trường hợp trong năm có biến động tăng hoặc giảm thu, NS các cấp đều có sự tăng, giảm đồng đều, tránh tình trạng trong cùng năm tổng thể hụt thu nhưng NS cấp huyện, cấp xã lại tăng thu, NS tỉnh lại hụt thu lớn.

+ NS cấp tỉnh tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, NS cấp huyện, cấp xã chủ động trong việc thu hút và tạo nguồn thu.

+ Thực hiện đơn giản, tăng tỷ lệ điều tiết phân chia giữa các cấp ngân sách.

Nhược điểm:

- Tạo cơ chế không đồng đều giữa các huyện: thị xã Kinh Môn tập trung nhiều nhất các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) nộp NSNN trên 30 tỷ đồng/năm thực hiện điều tiết về NS cấp tỉnh đến 92%, NS cấp huyện chỉ được hưởng 6%; tương tự thành phố Hải Dương có số doanh nghiệp như trên đứng thứ hai nên điều tiết về NS cấp tỉnh 64%, NS cấp huyện được hưởng 34%; các huyện còn lại điều tiết về NS cấp tỉnh 50%, NS cấp huyện được hưởng 48%.

Phương án 3: Như phương án 2, riêng đối với thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh: thực hiện điều tiết thu NSNN của 06 doanh nghiệp
 có tổng số thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) nộp NSNN trên 30 tỷ đồng/năm về NS cấp tỉnh (98%); đối với thu từ các doanh nghiệp, đơn vị còn lại (trừ thu từ cá nhân, hộ kinh doanh) thực hiện điều tiết NS cấp tỉnh (50%) NS cấp huyện (48%). 
Ưu điểm:

- Đảm bảo các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số thuế nộp NSNN lớn điều tiết cho NS cấp tỉnh, tăng tính chủ động và ổn định cho NS cấp tỉnh.
- Tạo cơ chế đồng đều giữa NS các huyện: trừ số thuế (thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế tài nguyên) thu từ 06 doanh nghiệp ngoài quốc doanh điều tiết NS cấp tỉnh; thu từ các doanh nghiệp, đơn vị còn lại (trừ thu từ cá nhân, hộ kinh doanh) thực hiện điều tiết NS cấp tỉnh và NS cấp huyện đồng đều như nhau trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố, thị xã.
Nhược điểm:

+ Tỷ lệ điều tiết phức tạp hơn phương án 2.
+ Trường hợp trong năm 06 doanh nghiệp ngoài quốc doanh này có số thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) nộp NSNN thấp dưới 30 tỷ đồng/năm hoặc có doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới đi vào hoạt động có số thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) nộp NSNN cao trên 30 tỷ đồng/năm phải kịp thời điều chỉnh để đảm bảo điều tiết số thu cho ngân sách cấp tỉnh.
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã: giữ nguyên theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh.
4. Thời gian thực hiện:

Thực hiện từ niên độ ngân sách 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. Các quy định trước đây của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương hết hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Sở Tài chính báo cáo trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định ban hành Nghị quyết để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Lưu: VT; QLNS.

	
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hưng


� Chủ yếu ở khu vực có số thu lớn ngân sách cấp tỉnh được hưởng 98%, điều tiết TW 2% thu từ  từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng Cục thuế giao dự toán thu ở khu vực này rất cao, thường giao ở công suất hoạt động tối đa của các doanh nghiệp trọng điểm như Công ty TNHH Ford Việt Nam, Công ty Nhiệt điện Phả Lại, Công ty xi măng Hoàng Thạch; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh và thu lệ phí trước bạ tài sản do công tác xây dựng dự toán thu chưa sát với thực tế, việc giao thu thấp cho NS cấp huyện, cấp xã khiến việc thu trong năm tăng cao so với dự toán, đồng thời đối với NS cấp tỉnh xảy ra tình trạng ngược lại.


� Năm 2017, NS cấp tỉnh hụt 493 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 186 tỷ đồng, NS cấp xã tăng thu 31 tỷ đồng. Năm 2018, NS cấp tỉnh hụt 16 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 231 tỷ đồng, NS cấp xã tăng thu 51 tỷ đồng. Năm 2019, NS cấp tỉnh hụt 139 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 329 tỷ đồng, NS cấp xã tăng thu 49 tỷ đồng. Năm 2020, NS cấp tỉnh hụt 1.708 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 217 tỷ đồng, NS cấp xã tăng thu 38 tỷ đồng. 


� gồm: Công ty CP thép Hòa phát Hải Dương, Công ty CP năng lượng Hòa phát, Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Công ty CP nhựa An Phát xanh, Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Nam Cường, Công ty TNHH Long Hải.
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